
   SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC KẠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Số:        /BVBK-VT-TBYT   Phường Đức Xuân, ngày    tháng 8  năm 2025 
V/v mời báo giá dụng cụ, vật tư y tế bổ 

sung năm 2025 tại Bệnh viện đa khoa 

Bắc Kạn 

 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

      Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá dự toán mua sắm dụng cụ, vật tư y tế bổ sung năm 2025 tại Bệnh viện đa 

khoa Bắc Kạn, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn. 

Địa chỉ: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnhThái Nguyên. 

2. Thông tin liên hệ:  

Bà: Ngô Thị Hoa - Phòng Vật tư- Thiết bị y tế.  

Số điện thoại: 0395 603 763;  

Email: vttbyt.dkbk@gmail.com 

3. Cách thức tiêp nhận báo giá: 

Nhận bản cứng qua Bộ phận văn thư, phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện đa 

khoa Bắc Kạn. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 20 tháng 8 năm 2025 đến trước 

16h30 ngày 03  tháng 9 năm 2025 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày kể từ ngày 03 tháng 

9 năm 2025.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hoá 
 

STT Danh mục 

hàng hoá 

Đơn 

vị 

tính 

Yêu cầu kỹ thuật 

(Tham khảo ) 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 

Đèn dùng 

trong phòng 

khám y tế 

Cái Nguồn điện : 220V-50Hz 

Điện áp của bóng đèn : 24V 

Công suất của bóng đèn: 25W 

Độ chiếu sáng : ≥12.000 Lux 

Thay đổi độ cao đèn từ : 90-160cm 

Dây nguồn dài : 1m6 

Tay nắm xoay đầu đèn :360 độ 

Trọng lượng tịnh : 9.5kg 

Kích thước đèn : 120x30x28cm 

Kiểu dáng thanh thoát ưa nhìn 

01 

 

2 Tấm dán 

điện xung 

Cái 
Kích thước 4 x 6cm 200 

 



3 Dây máy 

điện châm 

(4 đầu ra) 

Cái 
Giắc cắm chân tròn, 

1 dây có 4 đầu ra, dây dài 1m2 
20 

 

4 Dây máy 

điện châm 

(2đầu ra) 

Cái 
giắc cắm chân vuông 

1 dây có 2 đầu ra, dây dài 1m2 
50 

 

5 

Nhang ngải 

cứu 

Cặp Thành phần : Ngải nhung đặc chế, hương 

liệu dược thảo,tinh dược bí truyền 

Nguyên lý: Truyền nhiệt năng vào huyệt 

đạo, làm tan máu bầm, giảm đau, giảm 

sưng 

đặc điểm: cháy lâu, nóng bền, không rớt tàn 

30 

 

6 

Giường 

khám 

(Giường thủ 

thuật) 

Bộ Kích thước: 1800mm x600mm x650mm 

- Vật liệu: Thép inox sux 201 

- Giá giường chia làm 2 đoạn bằng họp 

10mmx40mm 

- Phần đầu nâng 600mm, góc nâng từ 0- 45 

độ 

- Đầu giường bằng thép inox họp 30mm x 

60mm 

- giường được lắp ghép bằng công nghệ 

hàn TIG, có độ bền cao 

- Đệm mút BE bọc da Simili cao cấp dày 

5cm 

03 

 

7 

Cân sức 

khỏe có 

thước đo 

chiều cao 

Bộ Tải trọng tối đa: 160kg. 

- Phạm vi đo chiều cao 70 ~ 190 cm. 

- Đơn vị chia chiều cao 0.5cm. 

- Kích thước bệ 38.5 x 28cm. 

- Kích thước tổng thể 90 x 35 x 30.5cm. 

- Kích thước thùng 89.5 x 29 x 25.5cm. 

- Trọng lượng 8kg (10kg cả thùng). 

01 

 

8 

Xe tiêm 3 

tầng 

Gói Kích thước: 650 x 450 x 900 mm ±5% 

- Chất liệu: Inox  

- Được chia làm 3 tầng để đồ 

- Tải trọng: 60kg 

- có 4 bánh xe di động, 2 bánh khóa 

03 

 

9 Tay dao đốt 

điện 

Cái 
Dùng trong phẫu thuật 100 

 

10 Đèn đọc 

phim  

Cái Đọc được các cỡ phim chụp XQ quy 

ước(Bao gồm cả phim chụp CT) 
02 

 

 

 

11 
Đồng hồ đo 

oxy y tế 

Cái Áp lực đầu vào: 15 MPa 

Áp lực đầu ra: 0,2- 0,3MPa 

Van an toàn: 0,35 ± 0,05 MPa 

Lưu lượng :1-10 L/min, 1-15L/phút 

Nhiệt độ tối đa  121ºC áp suất 0.142MPa 

05 

 

 

   Yêu cầu báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ 

các loại thuế, phí liên quan.  



Lưu ý: 

“Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam” sau đây gọi chung là “Các đơn vị” 

   -Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng danh mục vật tư y tế  
nêu trên chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô 
tả, các đơn vị có thể lựa chọn báo giá hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, 
mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải bảo đảm yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật,đặt 
tính kỹ thuật, tính năng sử dụng“tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu 
đồng thời phải phù hợp với trang thiết bị hiện có của đơn vị sử dụng, tương đương được hiểu tương 
đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tính năng sử dụng. 
   -Đối với các yêu cầu ở mức “khoảng” mà chưa cụ thể sai số cho phép tại nội dung đó thì 
khoảng sai số cho phép so với yêu cầu >= được đánh giá là đáp ứng. 

Yêu cầu về tương đương: 
+ Tương đương về chủng loại; 
+ Tương đương về tiêu chuẩn kỹ thuật (Thiết kế, tính năng sử dụng, công nghệ chế tạo, tiêu 
chuẩn công nghệ. 
+ Đối với các tên hàng hóa, tiêu chí kỹ thuật, công nghệ… có cụm từ “hoặc tương đương” yêu cầu 
nhà thầu khi báo giá lại hàng hóa cụ thể của đơn vị mình cung cấp, không ghi thêm cụm từ “hoặc 
tương đương” 
+ Các tính năng kỹ thuật, công năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ của hàng hóa các đơn vị 
báo giá “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu trong bảng “ danh mục vật tư y tế”, 
các đơn vị phải cung cấp các tài liệu để chứng minh “tương đương” hoặc “tốt hơn” 

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản: 

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ dân phố số 4C, 

phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên. 

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp: tháng 9/2025  

- Bảo quản: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, phải đảm bảo được đóng gói 

nguyên đai, nguyên kiện. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 09/2025 

4. Các thông tin khác (nếu có):  

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi; 

- Phòng Tài chính kế toán (Đăng tải trên Hệ thống 

mạng Đấu thầu Quốc gia 

- Phòng KHTH  (Đăng tải Website Bệnh viện); 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, VT – TBYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

            Hoàng Xuân Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       

                                                                                          BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:…., ngày …..tháng……năm… của Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, chúng tôi....[ghi tên, địa 

chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung 

là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] ; Mã số thuế: ………………. 

Báo giá cho các mặt hàng như sau: 

ST

T 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

 

 

 

 

Ký mã 

hiệu 

Đáp ứng 

yêu cầu 

kỹ thuật 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 

 

 

 

 

Năm sản 

xuát 

 

 

 

Tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng 

 

 

 

Mã HS 

Giấy phé 

lưu 

hành/ 

Giấy 

phép 

nhập 

khẩu 

Quy cách 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn giá 

(VND) 
Thành tiền Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1     
 

      
    

            

2   
 

   
    

      

Lưu ý:   

Các đơn vị gửi kèm giấy phép lưu hành/ giấy phép nhập khẩu/ các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc sản phẩm 

1. Giá trên đã bao gồm tất cả chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế, phí theo quy định của 

pháp luật. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 150 ngày, kể từ ngày các hãng sản xuất, nhà cung cấp phát hành báo giá. 

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên. 

Yêu cầu báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.  

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được thông tin yêu cầu của Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn. 

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  



Đồng tiền thanh toán là: đồng 

Việc thanh toán được thực hiện với giá trị tương ứng khối lượng công việc đã thực hiện và bên cung ứng nộp đủ các chứng 

từ thanh toán./.     

6.Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

…., ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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